	[bookmark: _GoBack]ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	

	PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2017



THÔNG BÁO SỐ 5
VỀ LỊCH THỬ SÂN VÀ THỨ TỰ THAM DỰ HỘI DIỄN
 BÀI THỂ DỤC ĐẦU GIỜ, THỂ DỤC GIỮA GIỜ VÀ THỂ DỤC TỰ CHỌN CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO CƠ BẢN AEROBIC HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ kế hoạch số: 3082/KH-GDĐT-CTTT ngày 22 tháng 08 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Triển khai bài tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ tại các trường Tiểu học.
Căn cứ văn bản số: 3490/GDĐT-CTTT ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện chương trình thể thao cơ bản môn Aerobic trong trường học năm 2017.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tham gia Hội diễn với các nội dung sau:

1. Hội diễn bài thể dục đầu giờ, thể dục giữa giờ học sinh Tiểu học:
- Thời gian thử sân : 09&10/11/2017
- Địa điểm: Nhà thi đấu Nguyễn Du, Số 116 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1. 
- Thời gian hội thi : Lúc 7g30’ ngày 12/11/2017 (Buổi sáng) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Số 116 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Q 1.
- Đối tượng và số lượng vận động viên: Theo điều lệ đã ban hành. (Danh sách đính kèm)
- Trang phục dự thi của các đơn vị do Ban tổ chức cung cấp
2. Hội diễn thể dục tự chọn chương trình thể thao cơ bản Aerobic: 
- Thời gian thử sân : Ngày 11/11 (08g00 - 19g00) tại nhà thi đấu Nguyễn Du , Số 116 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Q 1. (Danh sách đính kèm)
- Thời gian hội thi : Lúc 14g 00, ngày 12/11/2017 (Buổi Chiều) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Q1. (Danh sách đính kèm)
- Lưu ý: Các đơn vị có thể sử dụng trang phục do BTC cung cấp hoặc trang phục tự chọn của đơn vị nhưng phù hợp lứa tuổi học sinh và môi trường sư phạm. 
3. Bộ phận thường trực: 
· Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi đề nghị các đơn vị liên lạc: Ông Phạm Duy Phương, Chuyên viên Phòng Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo - Số điện thoại 0934973168 - Email: pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn. 
· Phụ trách  chuyên môn: Ông Trần Việt Hoàng - Liên đoàn thể dục thành phố - Số điện thoại: 0903739016.  
Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm và nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
BAN TỔ CHỨC





Lịch thử sân Nhóm A – Sân A
Hội thi bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ học sinh Tiểu học Thành phố 
năm học 2017 - 2018

	TT
	Tên đơn vị
	Quận/Huyện
	Thời gian
	Ghi chú

	Ngày 09/11/2017

	1
	Tiểu học Âu Cơ
	11
	12g00 - 12g24
	 

	2
	Tiểu học Phú Lâm
	6
	12g25 - 12g49
	 

	3
	Tiểu học Lam Sơn
	6
	12g50 - 13g14
	 

	4
	Tiểu học Nguyễn Công Trứ
	8
	13g15 - 13g39
	 

	5
	Tiểu học Lê Đình Chinh
	5
	13g40 - 14g04
	 

	6
	Tiểu học Giồng Ông Tố 1
	2
	14g05 - 14g29
	 

	7
	Tiểu học Nguyễn Văn Kịp
	Tân Bình
	14g30 - 14g54
	 

	8
	Tiểu học Võ Thị Sáu
	7
	14g55 - 15g19
	 

	9
	Tiểu học Lê Thánh Tông
	Tân Phú
	15g20 - 15g44
	 

	10
	Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	4
	15g45 - 16g09
	 

	11
	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	11
	16g10 - 16g34
	 

	12
	Tiểu học Phạm Ngũ Lão
	Gò Vấp
	16g35 - 16g59
	 

	13
	Tiểu học Phú Thọ
	11
	17g00 - 17g24
	 

	14
	Tiểu học Cao Bá Quát
	Phú Nhuận
	17g25 - 17g49
	 

	15
	Phạm Hồng Thái
	5
	17g50 - 18g14
	 

	16
	Tiểu học Kỳ Đồng
	3
	18g15 - 18g39
	 

	17
	Tiểu học Lê Đình Chinh
	Bình Thạnh
	18g40 - 19g04
	 

	18
	Tiểu học Trần Hưng Đạo
	1
	19g05 - 19g29
	 

	19
	Tiểu học Sơn Cang
	Tân Bình
	19g30 - 19g54
	 

	20
	Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	3
	19g55 - 20g19
	 

	Ngày 10/11/2017

	21
	Tiểu học Phan Huy Thực
	7
	08g00 - 08g24
	 

	22
	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	Bình Thạnh
	08g25 - 08g49
	 

	23
	Tiểu học Ngọc Hồi
	Tân Bình
	08g50 - 09g14
	 

	24
	Tiểu học Bông Sao
	8
	09g15 - 09g39
	 

	25
	Tiểu học Trương Quyền
	3
	09g40 - 10g04
	 

	26
	Tiểu học Lê Đức Thọ
	Gò Vấp
	10g05 - 10g29
	 

	27
	Tiểu học Tuy Lý Vương
	8
	10g30 - 10g54
	 

	28
	Tiểu học Nguyễn Nhược  Thị
	8
	10g55 - 11g19
	 

	29
	Tiểu học Nguyễn Khuyến
	Tân Bình
	11g20 - 11g44
	 

	30
	Tiểu học Đông Ba
	Phú Nhuận
	11g45 - 12g09
	 

	31
	Tiểu học Bế Văn Đàn
	Bình Thạnh
	12g10 - 12g34
	 

	32
	Tiểu học Thiên Hộ Dương
	10
	12g35 - 12g59
	 

	33
	Tiểu học Sông Lô (1)
	Phú Nhuận
	13g00 - 13g24
	 

	34
	Tiểu học Sông Lô (2)
	Phú Nhuận
	13g25 - 13g49
	 

	35
	Tiểu học Hùng Vương
	5
	13g50 - 14g14
	 

	36
	Tiểu học Lý Nhân Tông
	8
	14g15 - 14g39
	 

	37
	Tiểu học Trung Nhất
	Phú Nhuận
	14g40 - 15g04
	 

	38
	Tiểu học Nguyễn Thái Học
	1
	15g05 - 15g29
	 

	39
	Tiểu học Lương Thế Vinh
	Gò Vấp
	15g30 - 15g54
	 

	40
	Tiểu học Minh Đạo
	5
	15g55 - 16g19
	 

	41
	Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
	Tân Bình
	16g20 - 16g44
	 

	42
	Tiểu học Lê Lai
	Tân Phú
	16g45 - 17g09
	 

	43
	Tiểu học Võ Trường Toản
	10
	17g10 - 17g34
	 

	44
	Tiểu học Trần Bình Trọng
	5
	17g35 - 17g59
	 

	45
	Tiểu học Đống Đa
	Bình Thạnh
	18g00 - 18g24
	 

	46
	Tiểu học Tăng Bạt Hổ B
	4
	18g25 - 18g49
	 

	47
	Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
	10
	18g50 - 19g14
	 

	48
	Tiểu học Lạc Long Quân
	Tân Bình
	19g15 - 19g39
	 

	49
	Tiểu học Trần Quốc Tuấn
	Tân Bình
	19g40 - 20g04
	 

	50
	Tiểu học Phù Đổng
	6
	20g05 - 20g29
	 




	



Lịch thử sân Nhóm B – Sân B
Hội thi bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ học sinh Tiểu học Thành phố
năm học 2017 – 2018
Ngày 10/11/2017
	TT
	Tên đơn vị
	Quận/Huyện
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Tiểu học Trương Định
	12
	08g00 - 08g29
	 

	2
	Tiểu học Nguyễn Văn Bá
	9
	08g30 - 08g59
	 

	3
	Tiểu học Vĩnh Lộc 2
	Bình Chánh
	09g00 - 09g29
	 

	4
	Tiểu học Lê Công Phép
	Bình Tân
	09g30 - 09g59
	 

	5
	Tiểu học Bình Trị 2
	Bình Tân
	10g00 - 10g29
	 

	6
	Tiểu học Nguyễn Khuyến
	12
	10g30 - 10g59
	 

	7
	Tiểu học Đỗ Tấn Phong
	Thủ Đức
	11g00 - 11g29
	 

	8
	Tiểu học Tam Đông 2
	Hóc Môn
	11g30 - 11g59
	 

	9
	Tiểu học Nguyễn Văn Lịch
	Thủ Đức
	12g00 - 12g29
	 

	10
	Tiểu học Võ Thị Sáu
	12
	12g30 - 12g59
	 

	11
	Tiểu học Tạ Uyên
	Nhà Bè
	13g00 - 13g29
	 

	12
	Tiểu học Nguyễn Văn Triết
	Thủ Đức
	13g30 - 13g59
	 

	13
	Tiểu học Nguyễn Thị Định
	12
	14g00 - 14g29
	 

	14
	Tiểu học Bình Khánh
	Cần Giờ
	14g30 - 14g59
	 

	15
	Tiểu học Tân Thông
	Củ Chi
	15g00 - 15g29
	 

	16
	Tiểu học Tân Túc
	Bình Chánh
	15g30 - 15g59
	 

	17
	Tiểu học Trương Văn Thành
	9
	16g00 - 16g29
	 

	18
	Tiểu học Bình Hưng
	Bình Chánh
	16g30 - 16g59
	 





Lịch thi Nhóm A và B
Hội thi bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ học sinh Tiểu học Thành phố
năm học 2017 – 2018
Ngày 12/11/2017 (Buổi sáng) Lúc 7g30’

	TT
	Tên đơn vị
	Quận/Huyện
	Nhóm A
	Nhóm B

	1
	Tiểu học Cao Bá Quát
	Phú Nhuận
	x
	 

	2
	Tiểu học Bình Trị 2
	Bình Tân
	 
	x

	3
	Tiểu học Lương Thế Vinh
	Gò Vấp
	x
	 

	4
	Tiểu học Nguyễn Văn Lịch
	Thủ Đức
	 
	x

	5
	Tiểu học Bông Sao
	8
	x
	 

	6
	Tiểu học Nguyễn Khuyến
	12
	 
	x

	7
	Tiểu học Trương Quyền
	3
	x
	 

	8
	Tiểu học Bình Khánh
	Cần Giờ
	 
	x

	9
	Tiểu học Nguyễn Khuyến
	Tân Bình
	x
	 

	10
	Tiểu học Bùi Văn Mới
	9
	 
	x

	11
	Tiểu học Sông Lô 
	Phú Nhuận
	x
	 

	12
	Tiểu học Vĩnh Lộc 2
	Bình Chánh
	 
	x

	13
	Tiểu học Đông Ba
	Phú Nhuận
	x
	 

	14
	Tiểu học Lê Công Phép
	Bình Tân
	 
	x

	15
	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	Bình Thạnh
	x
	 

	16
	Tiểu học Nguyễn Văn Triết
	Thủ Đức
	 
	x

	17
	Tiểu học Trần Bình Trọng
	5
	x
	 

	18
	Tiểu học Trương Định
	12
	 
	x

	19
	Tiểu học Phù Đổng
	6
	x
	 

	20
	Tiểu học Nguyễn Văn Bá
	9
	 
	x

	21
	Tiểu học Phạm Ngũ Lão
	Gò Vấp
	x
	 

	22
	Tiểu học Tân Thông
	Củ Chi
	 
	x

	23
	Tiểu học Ngọc Hồi
	Tân Bình
	x
	 

	24
	Tiểu học Đỗ Tấn Phong
	Thủ Đức
	 
	x

	25
	Tiểu học Phú Thọ
	11
	x
	 

	26
	Tiểu học Tạ Uyên
	Nhà Bè
	 
	x

	27
	Tiểu học Nguyễn Văn Kịp
	Tân Bình
	x
	 

	28
	Tiểu học Nguyễn Thị Định
	12
	 
	x

	29
	Tiểu học Lạc Long Quân
	Tân Bình
	x
	 

	30
	Tiểu học Bình Hưng
	Bình Chánh
	 
	x

	31
	Tiểu học Lê Thánh Tông
	Tân Phú
	x
	 

	32
	Tiểu học Tân Túc
	Bình Chánh
	 
	x

	33
	Tiểu học Nguyễn Thái Học
	1
	x
	 

	34
	Tiểu học Võ Thị Sáu
	12
	 
	x

	35
	Tiểu học Lý Nhân Tông
	8
	x
	 

	36
	Tiểu học Trương Văn Thành
	9
	 
	x

	37
	Tiểu học Trung Nhất
	Phú Nhuận
	x
	 

	38
	Tiểu học Tam Đông 2
	Hóc Môn
	 
	x

	39
	Tiểu học Tuy Lý Vương
	8
	x
	 

	 

	40
	Tiểu học Sơn Cang
	Tân Bình
	x
	 

	41
	Tiểu học Nguyễn Công Trứ
	8
	x
	 

	42
	Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	4
	x
	 

	43
	Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	3
	x
	 

	44
	Tiểu học Phú Lâm
	6
	x
	 

	45
	Phạm Hồng Thái
	5
	x
	 

	46
	Tiểu học Thiên Hộ Dương
	10
	x
	 

	47
	Tiểu học Minh Đạo
	5
	x
	 

	48
	Tiểu học Đống Đa
	Bình Thạnh
	x
	 

	49
	Tiểu học Lê Đình Chinh
	5
	x
	 

	50
	Tiểu học Trần Hưng Đạo
	1
	x
	 

	51
	Tiểu học Lam Sơn
	6
	x
	 

	52
	Tiểu học Âu Cơ
	11
	x
	 

	53
	Tiểu học Nguyễn Nhược  Thị
	8
	x
	 

	54
	Tiểu học Lê Đức Thọ
	Gò Vấp
	x
	 

	55
	Tiểu học Giồng Ông Tố 1
	2
	x
	 

	56
	Tiểu học Bế Văn Đàn
	Bình Thạnh
	x
	 

	57
	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	11
	x
	 

	58
	Tiểu học Trần Quốc Tuấn
	Tân Bình
	x
	 

	59
	Tiểu học Võ Trường Toản
	10
	x
	 

	60
	Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
	10
	x
	 

	61
	Tiểu học Võ Thị Sáu
	7
	x
	 

	62
	Tiểu học Kỳ Đồng
	3
	x
	 

	63
	Tiểu học Tăng Bạt Hổ B
	4
	x
	 

	64
	Tiểu học Lê Lai
	Tân Phú
	x
	 

	65
	Tiểu học Hùng Vương
	5
	x
	 

	66
	Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
	Tân Bình
	x
	 

	67
	Tiểu học Phan Huy Thực
	7
	x
	 

	68
	Tiểu học Lê Đình Chinh
	Bình Thạnh
	x
	 




Lịch thử sân Nhóm A – Sân A
Hội thi thể dục tự chọn chương trình thể thao cơ bản Aerobic 
học sinh Tiểu học Thành phố năm học 2017 – 2018
Ngày 11/11/2017
	TT
	Tên đơn vị
	Quận/Huyện
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Tiểu học Tầm Vu
	Bình Thạnh
	08g00 - 08g14
	 

	2
	Tiểu học Âu Cơ
	Tân Phú
	08g15 - 08g29
	 

	3
	Tiểu học Bình Tiên
	6
	08g30 - 08g44
	 

	4
	Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	3
	08g45 - 08g59
	 

	5
	Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
	7
	09g00 - 09g14
	 

	6
	Tiểu học Bạch Đằng
	Bình Thạnh
	09g15 - 09g29
	 

	7
	Tiểu học Tuy Lý Vương
	8
	09g30 - 09g44
	 

	8
	Tiểu học Đặng Văn Ngữ
	Phú Nhuận
	09g45 - 09g59
	 

	9
	Tiểu học Giồng Ông Tố
	2
	10g00 - 10g14
	 

	10
	Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
	1
	10g15 - 10g29
	 

	11
	Tiểu học Thiên Hộ Dương
	10
	10g30 - 10g44
	 

	12
	Tiểu học Vĩnh Hội
	4
	10g45 - 10g59
	 

	13
	Tiểu học Nguyễn Huệ 3
	4
	11g00 - 11g14
	 

	14
	Tiểu học Phan Huy Thực
	7
	11g15 - 11g29
	 

	15
	Tiểu học Lương Thế Vinh
	Gò Vấp
	11g30 - 11g44
	 

	16
	Tiểu học Phạm Ngũ Lão
	Gò Vấp
	11g45 - 11g59
	 

	17
	Tiểu học An Hội
	Gò Vấp
	12g00 - 12g14
	 

	18
	Tiểu học Bông Sao
	8
	12g15 - 12g39
	 

	19
	Tiểu học Ngọc Hồi
	Tân Bình
	12g40 - 12g59
	 

	20
	Tiểu học Nguyễn Công Trứ
	8
	13g00 - 13g14
	 

	21
	Tiểu học  Phạm Hồng Thái
	5
	13g15 - 13g29
	 

	22
	Tiểu học Tân Sơn Nhất
	Tân Bình
	13g30 - 13g44
	 

	23
	Tiểu học Nguyễn Thái Học
	1
	13g45 - 13g59
	 

	24
	Tiểu học Kỳ Đồng
	3
	14g00 - 14g14
	 

	25
	Tiểu học Lê Thánh Tông
	Tân Phú
	14g15 - 14g29
	 

	26
	Tiểu học Lê Thị Riêng 
	10
	14g30 - 14g44
	 

	27
	Tiểu học Nguyễn Khuyến
	Tân Bình
	14g45 - 14g59
	 

	28
	Tiểu học Tân Sơn Nhì
	Tân Phú
	15g00 - 15g14
	 

	29
	Tiểu học Chính Nghĩa
	5
	15g15 - 15g29
	 

	30
	Tiểu học An Khánh
	2
	15g30 - 15g44
	 

	31
	Tiểu học Nguyễn Thái Bình
	4
	15g45 - 15g59
	 

	32
	Tiểu học Lê Đức Thọ
	Gò Vấp
	16g00 - 16g14
	 

	33
	Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
	1
	16g15 - 16g29
	 

	34
	Tiểu học Hồ Văn Cường
	Tân Phú
	16g30 - 16g44
	 

	35
	Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
	10
	16g45 - 16g59
	 

	36
	Tiểu học Sông Lô
	Phú Nhuận
	17g00 - 17g14
	 

	37
	Tiểu học Mê Linh
	3
	17g15 - 17g29
	 

	38
	Tiểu học Hùng Vương
	5
	17g30 - 17g44
	 

	39
	Tiểu học Nguyễn Văn Luông
	6
	17g45 - 17g59
	 

	40
	Tiểu học Tô Vĩnh Diện
	Bình Thạnh
	18g00 - 18g14
	 

	41
	TiH Trương Quyền
	3
	18g15 - 18g29
	 

	42
	Tiểu học Kim Đồng
	7
	18g30 - 18g44
	 

	43
	Tiểu học Phù Đổng
	6
	18g45- 18g59
	 








Lịch thử sân Nhóm B – Sân B
Hội thi thể dục tự chọn chương trình thể thao cơ bản Aerobic 
học sinh Tiểu học Thành phố năm học 2017 – 2018
Ngày 11/11/2017
	TT
	Tên đơn vị
	Quận/Huyện
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Tiểu học Nguyễn Trung Trực
	Thủ Đức
	08g00 - 08g29
	 

	2
	Tiểu học Bùi Văn Ngữ 1
	Hóc Môn
	08g30 - 08g59
	 

	3
	Tiểu học Nguyễn Thái Bình
	12
	09g00 - 09g29
	 

	4
	Tiểu học Từ Đức
	Thủ Đức
	09g30 - 09g59
	 

	5
	Tiểu học An Thới Đông
	Cần Giờ
	10g00 - 10g29
	 

	6
	Tiểu học Thị Trấn Củ Chi 
	CỦ CHI 
	10g30 - 10g59
	 

	7
	Tiểu học Phước Bình
	9
	11g00 - 11g29
	 

	8
	Tiểu học Bình Hưng Hòa
	Bình Tân
	11g30 - 11g59
	 

	9
	Tiểu học Bùi Văn Ngữ 2
	Hóc Môn
	12g00 - 12g29
	 

	10
	Tiểu học Bùi Văn Ba
	Nhà Bè
	12g30 - 12g59
	 

	11
	Tiểu học Thị Trấn Củ Chi 2
	CỦ CHI 
	13g00 - 13g29
	 

	12
	Tiểu học Tam Thôn Hiệp
	Cần Giờ
	13g30 - 13g59
	 

	13
	Tiểu học Võ Văn Hát
	9
	14g00 - 14g29
	 

	14
	Tiểu học Võ Thị Sáu
	12
	14g30 - 14g59
	 

	15
	Tiểu học Kim Đồng
	12
	15g00 - 15g29
	 

	16
	Tiểu học Trần Nhân Tôn
	Bình Chánh
	15g30 - 15g59
	 

	17
	Tiểu học Tân Quý Tây
	Bình Chánh
	16g00 - 16g29
	 

	18
	Tiểu học Lê Quang Định
	Nhà Bè
	16g30 - 16g59
	 

	19
	Tiểu học Tân Kiên
	Bình Chánh
	17g00 - 17g29
	 

	20
	Tiểu học Lê Công Phép
	Bình Tân
	17g30 - 17g59
	 





Lịch thi Nhóm A và B
Hội thi bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ học sinh Tiểu học Thành phố
năm học 2017 – 2018
Ngày 12/11/2017 (Buổi chiều) Lúc 13g30’

	TT
	Tên đơn vị
	Quận/Huyện
	Nhóm A
	Nhóm B

	1
	Tiểu học Tầm Vu
	Bình Thạnh
	x
	 

	2
	Tiểu học Nguyễn Trung Trực
	Thủ Đức
	 
	x

	3
	Tiểu học Âu Cơ
	Tân Phú
	x
	 

	4
	Tiểu học Bùi Văn Ngữ 1
	Hóc Môn
	 
	x

	5
	Tiểu học Bình Tiên
	6
	x
	 

	6
	Tiểu học Nguyễn Thái Bình
	12
	 
	x

	7
	Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	3
	x
	 

	8
	Tiểu học Từ Đức
	Thủ Đức
	 
	x

	9
	Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
	7
	x
	 

	10
	Tiểu học An Thới Đông
	Cần Giờ
	 
	x

	11
	Tiểu học Bạch Đằng
	Bình Thạnh
	x
	 

	12
	Tiểu học Thị Trấn Củ Chi 
	CỦ CHI 
	 
	x

	13
	Tiểu học Tuy Lý Vương
	8
	x
	 

	14
	Tiểu học Phước Bình
	9
	 
	x

	15
	Tiểu học Đặng Văn Ngữ
	Phú Nhuận
	x
	 

	16
	Tiểu học Bình Hưng Hòa
	Bình Tân
	 
	x

	17
	Tiểu học Giồng Ông Tố
	2
	x
	 

	18
	Tiểu học Bùi Văn Ngữ 2
	Hóc Môn
	 
	x

	19
	Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
	1
	x
	 

	20
	Tiểu học Bùi Văn Ba
	Nhà Bè
	 
	x

	21
	Tiểu học Thiên Hộ Dương
	10
	x
	 

	22
	Tiểu học Thị Trấn Củ Chi 2
	CỦ CHI 
	 
	x

	23
	Tiểu học Vĩnh Hội
	4
	x
	 

	24
	Tiểu học Tam Thôn Hiệp
	Cần Giờ
	 
	x

	25
	Tiểu học Nguyễn Huệ 3
	4
	x
	 

	26
	Tiểu học Võ Văn Hát
	9
	 
	x

	27
	Tiểu học Phan Huy Thực
	7
	x
	 

	28
	Tiểu học Võ Thị Sáu
	12
	 
	x

	29
	Tiểu học Lương Thế Vinh
	Gò Vấp
	x
	 

	30
	Tiểu học Kim Đồng
	12
	 
	x

	31
	Tiểu học Phạm Ngũ Lão
	Gò Vấp
	x
	 

	32
	Tiểu học Trần Nhân Tôn
	Bình Chánh
	 
	x

	33
	Tiểu học An Hội
	Gò Vấp
	x
	 

	34
	Tiểu học Tân Quý Tây
	Bình Chánh
	 
	x

	35
	Tiểu học Bông Sao
	8
	x
	 

	36
	Tiểu học Lê Quang Định
	Nhà Bè
	 
	x

	37
	Tiểu học Ngọc Hồi
	Tân Bình
	x
	 

	38
	Tiểu học Tân Kiên
	Bình Chánh
	 
	x

	39
	Tiểu học Nguyễn Công Trứ
	8
	x
	 

	40
	Tiểu học Lê Công Phép
	Bình Tân
	 
	x

	41
	Tiểu học  Phạm Hồng Thái
	5
	x
	 

	42
	Tiểu học Tân Sơn Nhất
	Tân Bình
	x
	 

	43
	Tiểu học Nguyễn Thái Học
	1
	x
	 

	44
	Tiểu học Kỳ Đồng
	3
	x
	 

	45
	Tiểu học Lê Thị Riêng 
	10
	x
	 

	46
	Tiểu học Nguyễn Khuyến
	Tân Bình
	x
	 

	47
	Tiểu học Tân Sơn Nhì
	Tân Phú
	x
	 

	48
	Tiểu học Chính Nghĩa
	5
	x
	 

	49
	Tiểu học An Khánh
	2
	x
	 

	50
	Tiểu học Nguyễn Thái Bình
	4
	x
	 

	51
	Tiểu học Lê Đức Thọ
	Gò Vấp
	x
	 

	52
	Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
	1
	x
	 

	53
	Tiểu học Hồ Văn Cường
	Tân Phú
	x
	 

	54
	Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
	10
	x
	 

	55
	Tiểu học Sông Lô
	Phú Nhuận
	x
	 

	56
	Tiểu học Mê Linh
	3
	x
	 

	57
	Tiểu học Hùng Vương
	5
	x
	 

	58
	Tiểu học Nguyễn Văn Luông
	6
	x
	 

	59
	Tiểu học Tô Vĩnh Diện
	Bình Thạnh
	x
	 

	60
	TiH Trương Quyền
	3
	x
	 

	61
	Tiểu học Kim Đồng
	7
	x
	 

	62
	Tiểu học Phù Đổng
	6
	x
	 






